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Reem Ameiche và Risha Ring, hai tình nguyện viên người Hồi giáo và Do Thái giáo 
đang sắp xếp thực phẩm đóng hộp tại một kho lương thực ở Pontiac, bang Michigan, 
để giúp đỡ người nghèo ua khỏi mùa đông. (©AP Images/SouthtownStar, Art Vassy). 
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VỀ SỐ BÁO NÀY 

Ai là người hiến máu ở Mỹ? Ai là 
người lãnh đạo các nhóm hướng 
đạo sinh? Ai hát vang các bài hát 
chúc mừng tại các bệnh viện 
trong những kỳ nghỉ lễ? Ai dập 
tắt các đám cháy và cứu sống nạn 
nhân trong các trường hợp khẩn 
cấp? Đó là các tình nguyện viên, 
vốn đã gắn kết chặt chẽ với cuộc 
sống Mỹ đến mức họ thường ít 
được chú ý tới. 

Ấn phẩm kỳ này của eJournalUSA 
dành để tri ân những công dân 
thầm lặng đã chung sức cống hiến 
khoảng 173 tỉ đô-la Mỹ mỗi năm thông qua lao động không được trả 
lương của họ. Họ là một phần trong truyền thống tình nguyện có 
nguồn cội sâu xa trong xã hội Mỹ. Cứu hỏa là một dạng thức khởi 
đầu của hoạt động tình nguyện được Benjamin Franklin khơi mào tại 
Philadelphia năm 1736. Sáng kiến mới mẻ này nhanh chóng lan 
rộng, và chỉ trong vòng mấy năm sau, các thành phố dọc bờ biển 
đông ở Bắc Mỹ đã tự hào có các nhóm cứu hỏa tình nguyện. 

Truyền thống tình nguyện ngày nay phát triển rầm rộ tại các cộng 
đồng lớn, nhỏ và dưới vô số các hình thức khi mà Internet mở ra các 
triển vọng mới cho hoạt động tình nguyện, cho phép mọi người trên 
toàn thế giới chỉ cần ở nhà mình mà vẫn có thể giúp đỡ lẫn nhau. 
Truyền thống được thể hiện qua các nhân viên chăm sóc sức khỏe 
phục vụ tại các khu vực bị thiên tai tàn phá, qua những “người ông” 
ở Alexandria, Virginia dạy dỗ các bé trai mới lớn thiếu vắng cha, và 
qua các tình nguyện viên giúp đỡ người tị nạn từ những miền đất xa 
xôi xây dựng cuộc sống mới tại các thành phố của Mỹ. Tinh thần tình 
nguyện thuật lại các câu chuyện của các tình nguyện viên và chuyện 
của những người mà họ phục vụ.  

James Wheeler, một tình nguyện viên trong 
chương trình Đàn ông đích thực học đọc 
(Real Men Read), cùng tập đọc với cậu học 
sinh vỡ lòng Paul Chatys tại trường tiểu 
học Hickory Bend, Glenwood, Illinois. 
(©AP Images/SouthtownStar, Art Vassy) 
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TÌNH NGUYỆN:  
MỘT TRUYỀN THỐNG CỦA MỸ 

Susan J. Ellis và Katherine H. Campbell 

 

“Tôi đã chứng kiến sự hy sinh to lớn và chân thành cho sự nghiệp chung 
của người Mỹ, và đã cả trăm lần tôi đã để ý thấy rằng, khi cần, người Mỹ 
hầu như luôn giúp đỡ nhau một cách tận tụy”. 
 – Alexis de Tocqueville, 1835 

Ở Mỹ, hầu hết mọi người, vào lúc này hay lúc khác, đều đã từng là tình
nguyện viên. Trung bình mỗi ngày, hàng triệu triệu người Mỹ cống 
hiến thời gian và tài năng để mang lại lợi ích cho cộng đồng thông 
qua hoạt động tình nguyện. Hoạt động tình nguyện ở Mỹ phổ biến tới 
mức người ta có thể thấy nó hàng ngày trong hầu hết các khía cạnh 
của cuộc sống. 

Leon McClain, người cận cảnh, đang giúp Hội Chữ thập đỏ Mỹ lắp ráp bộ dụng cụ 
cấp cứu tại trường Trung học Martin Luther King, Philadelphia. (©AP Images/
SouthtownStar, Art Vassy) 
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Theo số liệu thống kê của Chính phủ Mỹ, trung bình mỗi năm, 
khoảng 1/5 dân số Mỹ, tương đương với hơn 62 triệu người, tham gia 
vào hoạt động tình nguyện phục vụ hơn 8 tỉ giờ lao động, ước tính ít 
nhất cũng đạt trị giá 173 tỷ đô-la Mỹ.  

Hoạt động tình nguyện tại Mỹ bắt nguồn từ xa xưa. Kể từ còn là 
thuộc địa cho tới nay, người Mỹ đã và đang cùng nhau thành lập các 
nhóm tương hỗ. Người định cư của các thuộc địa mới trên đất Mỹ 
đều có chung một ưu tiên hàng đầu là Tồn tại! Về mặt tự nhiên, khu 
vực này còn hoang vu, và cũng chưa có những cấu trúc tổ chức xã hội. 
Việc hợp tác thường có ý nghĩa sống còn. 

Những người nông dân sinh sống gần nhau chung tay khai khẩn đất 
hoang, xây nhà cửa, chuồng trại và thu hoạch hoa màu. Họ thường 
xuyên có các hoạt động lao động tập thể như lập hội khâu vá, hội dệt 
vải, hay lập các “whangs”, là những cuộc tụ họp của phụ nữ để giúp 
đỡ lẫn nhau với công việc dọn nhà hằng năm. Nhà thờ là do tình 

Hoạt động tình nguyện mang lại niềm vui cho tình nguyện viên cũng như cho những 
người nhận được sự trợ giúp. (©AP Images for Sprite/Dave Einsel). 
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nguyện viên xây dựng lên, và trong các hồ sơ lưu trữ của thành phố 
còn ghi lại rất nhiều đóng góp của những người tình nguyện hiến 
tặng đất đai, nguyên vật liệu để mỗi cộng đồng có được nơi thờ 
phụng riêng. Các nỗ lực tình nguyện của cả nam giới và phụ nữ được 
gọi là “các công trình tạo nên sự thay đổi”. 

Khi các khu định cư đầu tiên trở thành các thành phố nhỏ, thì các 
phương cách hành động tình nguyện mới cũng xuất hiện. Hệ thống 
chiếu sáng đường phố đầu tiên chính là trách nhiệm chung của các 
chủ gia đình khi mỗi nhà luân phiên nhau treo đèn lồng trước cửa 
nhà mình. “Trường học Chủ nhật” được triển khai để trẻ em nhà 
nghèo, những người phải làm việc sáu ngày một tuần, có thể được 
dạy đọc Kinh Thánh vào ngày nghỉ duy nhất trong tuần của chúng.  

Ngay từ những năm 1600, những người sinh sống tại các khu thuộc 
địa đã lập ra các đội cứu hỏa của dân thường để chữa cháy ở Boston, 
Philadelphia và New Amsterdam (sau này là New York), và vào năm 
1736, Benjamin Franklin chính thức đứng ra tổ chức nhóm cứu hỏa 
tình nguyện của Philadelphia, bao gồm “30 tình nguyện viên tự trang 
bị cho mình xô, túi và rổ bằng 
da thuộc”. Ý niệm này nhanh 
chóng lan rộng ra các thuộc địa 
và duy trì cho tới ngày nay, khi 
hơn 70% lực lượng cứu hỏa ở 
Mỹ là tình nguyện viên.  

Ba thế kỷ rưỡi sau đó, tinh thần 
tình nguyện đã thấm nhuần vào 
xã hội Mỹ. Việc làm tình 
nguyện, vì quá phổ biến, nên 
thường không được mấy ai 
nhận ra. Phần lớn người Mỹ có 
lẽ không bao giờ tự suy tư về vai 
trò của tình nguyện trong đời 
sống hằng ngày của họ và 
không bao giờ tự hỏi mình rằng: 

Không thể tu bổ các tượng đài và công viên 
nếu thiếu các tình nguyện viên. Ngài Tổng 
thống Lincoln trông cũng bảnh bao hơn nhờ   
có tình nguyện viên này. (©AP Images for 
Hampton Hotels/ Kevin Wolf). 
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Ai hiến máu? 

Ai điều hành các hội phụ huynh-giáo viên tại các trường học? 

Ai làm việc để bảo tồn các di tích lịch sử? 

Ai đi phát truyền đơn vận động chính trị và ghi danh cho công 
dân bầu cử?  

Ai dùng máy bộ đàm để tiếp âm những cuộc gọi yêu cầu giúp đỡ? 

Ai dẫn dắt các câu lạc bộ 4-H? Các nhóm hướng đạo sinh? Các 
đội thể thao thanh niên? 

Ai viết blog, viết bài trên Tweets, và sử dụng các hình thức truyền 
thông xã hội để vận động những thay đổi chính trị và xã hội? 

Danh sách trên chỉ mới là bề nổi, nhưng nó đã nói lên được sự đa 
dạng các hoạt động tình nguyện của người Mỹ. 

Người Mỹ làm tình nguyện không phải bởi vì bị ép buộc hay vì lợi 
nhuận, mà bởi họ phát hiện ra nhu cầu và sẵn sàng nhận trách nhiệm 
đáp ứng nhu cầu đó. Nhưng vì vừa đảm nhận trách nhiệm này vừa 
phải làm tròn các công việc và bổn phận hàng ngày, và vì họ không đi 
tìm lợi ích về vật chất, nên bản thân những người tình nguyện cũng 
thường đánh giá thấp tác động 
của việc họ làm.  

Đa số các nhà sử học cũng đã 
xem nhẹ tầm cỡ và sự đa dạng 
của những gì mà tình nguyện 
viên cống hiến cho lịch sử và xã 
hội Mỹ. Tuy nhiên, dưới tác 
động lũy tích của vô vàn các 
hoạt động tình nguyện diễn ra 
mọi lúc, mọi nơi trên đất nước 
Mỹ, rõ ràng nhiều khía cạnh 
lịch sử và văn hóa Mỹ đã được 
hình thành bởi các tình nguyện 
viên.  

“Con trai, giờ là cách con vụt bóng ra ngoài 
sân”, một cầu thủ bóng chày đã nghỉ hưu 
hướng dẫn một cậu bé, một vận động viên 
đầy triển vọng. Việc huấn luyện thể thao 
thu hút sự tham gia của rất nhiều tình 
nguyện viên ở Mỹ. (©AP Images/Richmond 
Times-Dispatch, Alexa Welch Edlund) 
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Vai trò của các tình nguyện viên ở 
Mỹ luôn là vai trò của người tiên 
phong - họ nhận ra các vấn đề và 
nhu cầu quan trọng trước cả chính 
phủ hay các cơ quan khác, và có 
những hành động để giải quyết các 
nhu cầu này. 

Hoạt động tình nguyện không tự 
nhiên sinh ra; nó luôn được nhào 
nặn do những thay đổi về nhân 
khẩu học, cơ cấu gia đình, mô hình 
việc làm và kinh tế học. Ví dụ, với số lượng nam giới và nữ giới ngang 
nhau trong lực lượng lao động, nhiều công ty Mỹ đã xây dựng các 
chương trình tình nguyện đoàn thể, khuyến khích người lao động 
tham gia hoạt động tình nguyện bằng việc cho nhân viên của họ thời 
gian nghỉ làm từ một vài giờ đồng hồ mỗi tuần cho tới cả một kỳ nghỉ 
phép trong năm. 

Và trước thực trạng những người trên 60 tuổi là nhóm dân số đang 
gia tăng nhanh nhất, một số tổ chức tình nguyện Mỹ dành cho người 
cao tuổi đã điều chỉnh bằng cách hạ thấp yêu cầu về độ tuổi của 
mình, thu hút người Mỹ khỏe mạnh trong độ tuổi 50 - 60 để phục vụ 
cho bộ phận dân số trên 80 tuổi đang ngày một gia tăng. 

Sự phát triển bùng nổ của Internet toàn cầu đã làm thay đổi cuộc 
sống của tất cả mọi người và ảnh hưởng cả tới hoạt động tình nguyện. 
Trước tiên, cần thấy rõ các tình nguyện viên đã và đang đóng vai trò 
to lớn như thế nào đối với sự phát triển của mạng lưới này: các lập 
trình viên mã nguồn mở, máy chủ cộng đồng trực tuyến, và vô số các 
blogger làm việc không thù lao đều đang cống hiến cho diễn đàn giao 
lưu toàn cầu này. 

Internet toàn cầu cũng là cái nôi sinh ra tình nguyện ảo, mà bất kỳ cá 
nhân nào sống ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới, và ở bất kỳ thời điểm 
nào, đều có thể hỗ trợ trực tuyến. Hoạt động này rất đa dạng, từ biên 

Tình nguyện viên có vai trò quan trọng 
trong việc giúp người Mỹ đăng ký bầu 
cử (©AP Images/Ross D. Franklin) 
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tập, sửa chữa báo cáo cho tới dịch thuật tài liệu, hoặc hỗ trợ kỹ thuật 
hay cố vấn cho thanh niên thông qua e-mail và các cuộc gọi truyền 
thoại sử dụng giao thức mạng Internet. 

Công nghệ hội tụ cũng đang có ảnh hưởng tới hoạt động tình nguyện. 
Ví dụ, điện thoại thông minh cho phép thực hiện tình nguyện vi mô, 
trong đó chỉ trong một vài phút một người có thể thực hiện các 
nhiệm vụ nhỏ thông qua các cuộc gọi kết nối Internet. 

Nhìn về tương lai, hoàn toàn có thể dự đoán rằng, sự nghiệp mà 
những tình nguyện viên Mỹ phục vụ sẽ tiếp tục thay đổi; song sự 
hiện diện và cống hiến của tình nguyện viên thì sẽ không thay đổi. 

 

Susan J. Ellis là tác giả của cuốn Sát cánh với Nhân dân: Lịch sử Người 
tình nguyện Mỹ (By the people: A history of Americans as 
volunteers). Ellis là Chủ tịch Công ty Energize, một công ty đào tạo, tư 
vấn và xuất bản chuyên về hoạt động tình nguyện. 

Katherine H. Campbell là Giám đốc Điều hành của Ủy ban Chứng nhận 
về Quản lý Tình nguyện viên – một cơ quan độc lập duy nhất xây dựng các 
tiêu chuẩn dành cho những người lãnh đạo các tình nguyện viên. Bà 
nguyên là Chủ tịch Quốc gia của Hiệp hội Quản trị Tình nguyện viên. 
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Số liệu về hoạt động tình nguyện ở Mỹ 

Theo số liệu của Cơ quan Dịch vụ Quốc gia và Cộng đồng – một cơ 
quan liên bang dẫn dắt sáng kiến “Phục vụ nước Mỹ” của Tổng 
thống Obama, gần 63 triệu người Mỹ tình nguyện đã đóng góp hơn 8 
tỉ giờ công ích vào năm 2010. Giá trị thời gian đó được quy đổi thành 
173 tỷ đô-la Mỹ. 

Các hình thức tình nguyện phổ biến nhất bao gồm: 

Gây quỹ cho các tổ chức từ 
thiện và phi lợi nhuận– 
chiếm 26,5% 

Dự trữ và phân phát lương 
thực – chiếm 23,5% 

Lao động công ích và chuyên 
chở – chiếm 20,3%. Ví dụ: 
dự án vệ sinh khu vực lân 
cận, làm công việc sự vụ cho 
một tổ chức phi lợi nhuận, 
và cho người già đi nhờ xe. 

Giám hộ – chiếm 18,5% 
Tư vấn thanh niên – chiếm 

17% 
Bộ phận dân số sinh từ năm 1965 đến năm 1981, gọi là Thế hệ X, 
đóng góp 2,3 tỷ giờ tình nguyện vào năm 2010, cao hơn năm 2009 
khoảng 110 triệu giờ. 

Nhiều tình nguyện viên thuộc Thế hệ X tận dụng những kỹ năng kỹ 
thuật số của mình để có thể giúp được các tổ chức trên toàn thế giới 
mà không cần ra khỏi nhà. Chương trình Hoạt động Tình nguyện 
Trực tuyến (UNV) của Liên Hợp Quốc được thành lập năm 2000 thu 
hút hơn 20.000 tình nguyện viên đăng ký và năm 2010 họ đã hoàn 
thành 15.109 nhiệm vụ. Một số tình nguyện viên trực tuyến đã góp 
phần phát triển nhiều tổ chức trong số 2.000 tổ chức phi chính phủ 
có đăng ký với UNV. 

Nhiều tình nguyện viên góp sức trong 
các dự án mang lại chỗ ở cho người 
nghèo. Phủ lớp sơn mới cho ngôi nhà là 
khâu cuối cùng trước khi trao chìa khóa 
cho chủ nhà. (©AP Images for 
Rebuilding Together/Bill Ross). 
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LÍNH CỨU HỎA  
TÌNH NGUYỆN CỦA MỸ  

Rick J. Markley 

La Farge, Wisconsin - 2 giờ sáng, trong khi đang say giấc nồng, bạn 
sẽ bị đánh thức bởi một âm thanh lớn, sau đó là tiếng bíp bíp inh ỏi. 
Rồi âm thanh lùng bùng phát ra từ đài phát thanh ở đầu giường “Sở 
cứu hỏa triệu tập. Sở cứu hỏa triệu tập”. Là một tình nguyện viên 
không hưởng lương, bạn đi theo tiếng gọi đó. 

Cảnh tượng ở La Farge, hay một cảnh tưởng na ná như vậy, xảy ra 
mỗi đêm trên muôn nẻo các cộng đồng khắp nước Mỹ. Đó là bởi vì 
hơn 85% các sở cứu hỏa ở Mỹ có toàn bộ nhân sự hoặc một phần 
nhân sự là tình nguyện viên. Những tình nguyện viên này, tổng số 
gần 1 triệu người, đến từ mọi ngành nghề lĩnh vực, hy sinh thời gian 
bên gia đình và thậm chí cả những giấc ngủ để đáp lại một loạt các 
cuộc cứu hộ khẩn cấp: cứu trợ nạn nhân bị mắc kẹt trong ô-tô hay tòa 

(©AP Images/Green Valley News, Alex Dalenberg). 
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nhà chứa những vật liệu nguy 
hiểm và dập tắt đám cháy. Đội 
quân nam nữ này là một phần 
của truyền thống ra đời từ 
trước cả khi Hoa Kỳ giành độc 
lập. 

Lịch sử lực lượng chữa 
cháy tình nguyện 

Nhiều người biết Benjamin 
Franklin là một nhà phát 
minh, nhà văn và nhà ngoại 
giao, song ít người biết rằng 
ông đã tổ chức đội cứu hỏa 
tình nguyện đầu tiên ngay từ 40 năm về trước trước khi 13 thuộc địa 
Mỹ tuyên bố độc lập và trở thành Hợp chúng quốc Hoa Kỳ. Trong lần 
đến Boston, Franklin để ý thấy thành phố này đã chuẩn bị công tác 
phòng cháy chữa cháy tốt hơn rất nhiều so với Philadelphia — thành 
phố mà ông gọi là quê hương mình. Trở về Philadelphia năm 1736, 
Franklin đã tổ chức Công ty Cứu hỏa Liên minh. Ý tưởng về một đội 
cứu hỏa tình nguyện ngày càng trở nên phổ biến, và các thuộc địa Mỹ 
khác cũng lập ra các nhóm tương tự. 

Những tình nguyện viên chữa cháy Mỹ thời kỳ đầu thường là những 
người khá giả và có tinh thần trách nhiệm của người công dân. Vấn 
đề tài chính của họ đóng vai trò quan trọng vì tình nguyện viên phải 
tự lo liệu moi trang thiết bị chữa cháy. 

Từ đó tới nay việc này đã có nhiều thay đổi. Các thành phố rộng lớn 
của Mỹ như Boston và Philadelphia ngày nay có các sở cứu hỏa với 
đội ngũ nhân viên làm toàn thời gian, nhưng những nơi khác không 
nằm trong thành phố, chủ yếu là các cộng động nông thôn và ngoại ô 
của Mỹ, vẫn được bảo vệ bởi đội ngũ cứu hỏa tình nguyện viên. 

Không chỉ dập tắt lửa, những tình nguyện 
viên cứu hỏa còn làm nhiều việc hơn thế, ví 
dụ như sơ cứu/cấp cứu. Trong bức ảnh trên, 
các tình nguyện viên ở La Farge đang cấp 
cứu cho một tài xế xe tải sau khi xe bị lăn 
nhiều vòng và lao xuống. (Ảnh do Philip 
Stittleburg cung cấp). 
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Cứu hỏa tại cộng đồng: Một truyền thống của Mỹ  

La Farge là một thị trấn nhỏ nằm ở Tây Nam 
bang Wisconsin. Là đội trưởng cứu hỏa, Philip 
Stittleburg chịu trách nhiệm đôn đốc một 
nhóm 30 tình nguyện viên cứu hỏa, chủ yếu là 
nông dân, quản lý, công nhân nhà máy và chủ 
doanh nghiệp. Sở cứu hỏa tình nguyện có một 
trạm cứu hỏa và bảo vệ cho 2.750 cư dân sống 
trên 135 dặm vuông (350 km vuông). Họ hỗ trợ 
50 sự cố khẩn cấp mỗi năm, trong đó tai nạn 
giao thông và hỏa hoạn chiếm phần lớn trong 
các cuộc viếng thăm của họ. 

Stittleburg cho biết, các sở cứu hóa hiện nay 
cũng có số lượng tình nguyện viên tương tự và 
cũng giải quyết số lượng sự cố tương tự so với 
38 năm về trước, khi ông mới làm việc cho sở. 
Một điều nữa không hề thay đổi là tinh thần 
trách nhiệm của các tình nguyện viên cứu hỏa. Chính ý thức trách 
nhiệm công dân đã thôi thúc những người lính cứu hỏa, cả nam lẫn 
nữ, chui ra khỏi chăn vào lúc 2h sáng để tới những nơi xảy ra sự cố.  

“Hầu hết trong số họ đều mang trong mình cảm xúc rằng ta nợ cái gì 
đó với cộng đồng của ta” - Stittleburg nói. “Cộng động chăm lo cho 
ta, nuôi dưỡng ta, ta nợ một ân huệ với cộng đồng. Và được là thành 
viên trong một nhóm phải làm một công việc khó khăn - một công 
việc mà không phải ai cũng làm được - thật là toại nguyện”. 

Stittleburg lần đầu tiên tham gia tình nguyện trong lực lượng cứu 
hỏa với tư cách là lái xe bán thời gian khi còn đang theo học trường 
luật. Mang nhiệt huyết của lính cứu hỏa trong mình, chàng thanh 
niên gia nhập sở La Farge vào năm 1972 sau khi tốt nghiệp trường 
luật; và 5 năm sau đó, anh được bổ nhiệm làm đội trưởng.  

Trong vai trò luật sư, Stittleburg làm công việc của một công tố viên 
của bang, chuyên khởi tố các vụ án hình sự. Ông tâm sự rằng, cả hai 

Philip Stittleburg đã có 
38 năm làm tình nguyện 
viên cứu hỏa cho La 
Farge, Wisconsin. (Ảnh 
do Philip Stittleburg 
cung cấp). 
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nghề đều đòi hỏi phải ra quyết định chóng vánh dựa trên những 
thông tin chưa đầy đủ hoặc trên những kịch bản thay đổi. Nếu quyết 
định tỏ ra sai lầm, thì hậu quả có thể là thảm họa, chính vì thế, luật 
sư biện hộ và đội trưởng cứu hỏa đều phải có các kế hoạch dự phòng. 
Stittleburg cho biết, thời gian làm ở phòng xét xử đã biến ông trở 
thành một đội trưởng cứu hỏa tốt hơn, và ngược lại. Gần đây ông đã 
nghỉ hưu không làm ở văn phòng công tố viên nữa nhưng vẫn làm đội 
trưởng cứu hỏa tình nguyện. 

Stittleburg cho biết, ông đã chứng kiến một số thay đổi đáng khích lệ 
ở sở cứu hỏa của ông và cả các sở cứu hỏa tình nguyện khác trên cả 
nước. Với tầm nhìn của một sĩ quan tại Hội đồng Phòng cháy Tình 
nguyện Quốc gia, Stittleburg cho biết, hiện nay tình nguyện viên cứu 
hỏa đã đạt được mức độ chuyên nghiệp cao hơn rất nhiều, thông qua 
việc tập luyện tích cực. Không giống với tình nguyện viên cứu hỏa 
thời kỳ đầu, thế hệ tình nguyện viên ngày nay không phải tự lo toàn 
bộ các trang thiết bị chữa cháy. 

Những người lính cứu hỏa La Farge đang hướng dẫn chiếc trực thăng hạ cánh trên 
mặt đất phủ đầy tuyết để đưa nạn nhân của vụ tai nạn giao thông trên xa lộ tới bệnh 
viện. (Ảnh do Philip Stittleburg cung cấp). 
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Kinh phí cho các tình nguyện viên cứu hỏa  

Hầu hết các cộng đồng có sở cứu hỏa tình nguyện đều trích một 
khoản từ tiền thu thuế để dành mua sắm và bảo trì các trang thiết bị 
bảo hộ như quần áo khoác chống lửa, mũ, bình dưỡng khí, mặt nạ 
khí thở và ủng. Ngân sách công cộng cũng được sử dụng để mua 
dụng cụ chữa cháy và thực hiện cứu hộ. Nhưng ngân sách mà một 
chính quyền địa phương cung cấp thường không đủ để đáp ứng các 
nhu cầu của một sở cứu hỏa. Trước tình hình này, tình nguyện viên 
cứu hỏa bảo trợ cho các sự kiện cộng đồng để quyên góp thêm tiền. 
Ví dụ, thông qua các hoạt động như bán xổ số và bán lịch, tình 
nguyện viên La Farge quyên được tới 10.000 đô-la Mỹ mỗi năm— 
tương đương với 10% ngân sách hàng năm của tổ chức – để mua 
thêm thiết bị chữa cháy và cứu hộ bổ sung. 

Hoạt động cứu hỏa tình nguyện ở Hoa Kỳ  

 86% các đội cứu hỏa có tất cả hoặc hầu hết thành viên là tình 
nguyện viên. Họ bảo vệ 39% dân số Mỹ. 

 812.150 người trong số 1,15 triệu lính cứu hỏa ở Mỹ là tình 
nguyện viên. 

 94% các tình nguyện viên cứu hỏa phục  vụ tại các cộng đồng có 
số dân ít hơn 25.000 người. 

Có tất cả 21.235 đội cứu hỏa có tất cả thành viên là tình nguyện 
viên, và 4.830 đội có hầu hết thành viên là tình nguyện viên. 

Các tình nguyện viên cứu hỏa tiết kiệm cho các cộng đồng địa 
phương 37,2 tỉ đô-la tiền thuế mỗi năm. 

Năm 2010 có 72 lính cứu hỏa người Mỹ đã hi sinh trong khi làm 
nhiệm vụ, 44 người trong số đó là tình nguyện viên. 



- 17 - 

Chính quyền liên bang cũng hỗ trợ cho các sở cứu hỏa tình nguyện 
với các khoản tài trợ hàng năm. Để xin tài trợ liên bang, sở cứu hỏa 
phải chứng minh được là sở cần mua thiết bị, chẳng hạn như xe chữa 
cháy, và cũng phải cam kết lo liệu một phần kinh phí trong việc mua 
xe đó. Stittleburg cho biết, ông đã sử dụng những khoản tài trợ như 
vậy để mua xe chữa cháy cho La Farge. Nhưng cho dù có các khoản 
tài trợ như thế, nhiều sở cứu hỏa tình nguyện vẫn duy trì xe chữa 
cháy đã lưu thông từ lâu. 

“Khi tôi về đây năm 1972, chúng tôi có hai xe: 1957 International là 
chiếc chúng tôi thường dùng, và một chiếc nữa là 1939 Dodge” – 
Stittleburg tiết lộ. Sau khi Stittleburg trở thành đội trưởng, sở của 
ông mua về một chiếc xe chữa cháy 1972. “Bây giờ thì chiếc xe phụ 
chính là chiếc 1972 International hồi ấy; nó cũ hơn so với chiếc 1939 
hồi tôi mới về sở”. Thế còn chiếc 1939 Dodge thì sao? Nó đã được sửa 
chữa lại toàn bộ và được sử dụng làm vật trưng bày trong các cuộc 
duyệt binh. 

Ben Franklin, tình nguyện viên cứu hỏa kiêm nhà ngoại giao hẳn 
phải rất hãnh diện.  

 

Rick Markley làm quản lý truyền thông tình nguyện cho Cơ quan Cứu trợ 
Hỏa hoạn Quốc tế giúp đào tạo và cung cấp cho các nước đang phát triển 
thiết bị chữa cháy và cứu trợ khẩn cấp. Ông là tình nguyện viên cứu hỏa và 
nguyên là biên tập viên tạp chí Đội trưởng cứu hỏa (Fire Chief). 
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CÔNG LAO CỦA “NHỮNG NGƯỜI ÔNG” 
Jeanne Holden 

NaVonté chạy ào vào một dinh thự cổ tại Alexandria, Virginia. 
DeShaun, anh trai của cậu cũng tất tả theo sau. Mấy bé trai Mỹ gốc 
Phi cũng theo sau chúng. Bernard Jones và mấy người đàn ông Mỹ 
gốc Phi bên trong nhà ra chào đón chúng một cách nồng nhiệt. Đó là 
ngày thứ 7 đầu tiên của tháng, và Jones đang tiến hành một buổi họp 
của nhóm “Những người ông”. Chủ đề ngày hôm nay là kế hoạch 
nghề nghiệp. 

Nhóm “Những người ông” do Liên đoàn Đô thị Bắc Virginia đài thọ, 
hướng tới mục tiêu thúc đẩy sự phát triển của các bé trai người Mỹ 
gốc Phi từ 9-12 tuổi phải sống xa bố. Được thành lập năm 1910, Liên 
đoàn này có sứ mạng giúp người Mỹ gốc Phi được đảm bảo quyền 
công dân và phấn đấu tự chủ về kinh tế. 

Bernard Jones, người đứng đầu nhóm “Những người ông” ở Alexandria, bang Virginia, 
đang chỉ cho cậu bé được anh bảo trợ xem một trang Web thú vị. (©Louise Krafft). 
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Các bé trai tham gia được ghép với những nam giới người Mỹ gốc Phi 
trên 50 tuổi để xây dựng mối quan hệ giữa hai người dựa trên sự tin 
tưởng. Những người ông truyền đạt kinh nghiệm sống, kiến thức, 
năng khiếu, và khả năng hình thành nhân cách cho các bé trai Mỹ 
gốc Phi một cách tích cực. 

Từ khi chương trình được khiển khai vào năm 1998, những “người 
ông” đã chăm sóc cho 150 bé trai ở Bắc Virginia. Ngoài ra còn có các 
chương trình tương tự để hỗ trợ các bé trai ở những đô thị tại Mỹ. 
Theo điều tra năm 2010, chỉ có 35% trẻ em Mỹ gốc Phi ở Hoa Kỳ 
được sống với đầy đủ cả cha lẫn mẹ, tỉ lệ này là 78% đối với các em da 
trắng không thuộc các nhóm nói tiếng Tây Ban Nha/ Bồ Đào Nha. 
Một nghiên cứu liên bang cho thấy, trẻ em không có cha có nguy cơ 
bỏ học và dính líu tới tội phạm hoặc lạm dụng chất cồn cao hơn hai 
lần so với trẻ em ở gia đình có đầy đủ bố mẹ. Nhóm “người ông” có 
nhiệm vụ giúp các bé trai đang lớn lên trong cảnh không cha tránh 
được những hệ quả này.  

“Sẽ rất tốt khi cho các bé trai Mỹ gốc Phi gặp gỡ các nhà chuyên môn 
người Mỹ gốc Phi bên ngoài gia đình chúng và để chúng thấy rằng họ 
là những người lớn có trách nhiệm và là những công dân tốt” – Mẹ 
của Veronica Dean, NaVonté và DeShaun bày tỏ. “Các con trai tôi ít 
có cơ hội tiếp xúc với các bậc nam giới trưởng thành, và những người 
mà chúng tiếp cận được thì thường lại không phải là người Mỹ gốc 
Phi”.  

Veronica cho biết, các chương trình truyền hình đã làm vấy bẩn nhận 
thức của các con trai bà về đàn ông Mỹ gốc Phi, vốn thường được 
khắc họa là những người vô gia cư hay dính líu vào ma túy bất hợp 
pháp hoặc tội phạm.  

Một cặp vợ chồng đến từ Alexandria, bang Virginia là James và 
Laverne Chatman lập nên nhóm Những người ông vào năm 1998. 
Khi còn sống, James hiểu tường tận các nhu cầu của những bé trai 
không cha, bởi chính ông cũng từng phải sống với tuổi thơ không có 
cha. Nhưng bác của ông đã giúp ông học hỏi được tất cả những gì mà 
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một người cha sẽ dạy cho con trai mình: từ cách câu cá, buộc dây 
giày, cho tới cách để trở thành một người đàn ông đích thực. Và 
James, khi là một doanh nhân thành đạt, muốn các bé trai không cha 
khác cũng được học hỏi từ những “người cha thay thế” này.  

Tony Martin, 52 tuổi, đã làm giám hộ ở Alexandria được hai năm. 
Ông được ghép đôi với cậu bé Ronald Clark, 12 tuổi. Tony nói: “Cậu 
bé đó đặc biệt lắm! Tôi đã có những cuộc chuyện trò tuyệt vời với cậu 
bé. Chúng tôi nói chuyện thể thao, chuyện đọc sách. Tôi kể cho cậu 
nghe về phong trào đòi quyền công dân”. 

Tony kể rằng Ronald chăm chú lắng nghe và làm theo lời khuyên của 
ông. Còn về phần Ronald, cậu cho biết Nhóm người ông rất tốt. Mẹ 
của Ronald kể cậu bé rất yêu nhóm này. Ông Tony thường ghé thăm 
Ronald tại một nhà văn hóa, và ông cũng đi xem nhiều trận bóng rổ 
của Ronald. 

“Tôi muốn dạy cho Ronald biết là phải thực sự coi trọng kiến thức, 
cởi mở đầu óc khi học tập và là một con người khiêm tốn” – Tony 
nói. “Tôi muốn cậu ấy thoải mái hỏi bất kỳ câu hỏi nào. Tôi muốn 
cậu ấy có thể tâm sự với tôi mọi chuyện”. 

Bernard Jones, người đang đứng, điều hành cuộc họp hàng tháng của nhóm “Những 
người ông” ở Alexandria, bang Virginia và những thanh niên được nhóm giám hộ. 
(©Louise Krafft). 
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Một giám hộ cũng có thể giúp một bé trai không cha nguôi đi cảm 
giác oán giận luôn chồng chất. Một trong những “người ông” thế hệ 
đầu tiên, Melvin Miller, thấy rằng các bé trai học kém ở trường 
thường sầu não vì không có cha ở nhà, không có tiền mua đồ dùng 
tốt, hoặc vì mẹ chúng hiếm khi có mặt ở nhà. Nhóm người ông ghép 
Melvin với một bé trai đang bắt đầu lơ là việc học ở trường. Mẹ của 
bé trai là y tá làm việc nhiều giờ. 

“Có vài buổi tối tôi đã ghé qua nhà bé trai và nói chuyện với cậu” – 
Melvin kể. “Khi trò chuyện với tôi, bé trai không có vẻ gì là bực dọc”. 
Melvin hãnh diện thông báo bé trai học tốt ở trường và đỗ vào một 
trường đại học công lập danh tiếng của bang. 

Chương trình người ông đã “đổi đời” cho cả các bé trai lẫn người 
giám hộ của chúng – Laverne Chatman nhìn nhận. “Chúng tôi đã 
thấy rằng người giám hộ đang học hỏi 
được những kỹ năng tốt hơn để dạy lại 
cho chính cháu mình, ít gặp các vấn đề về 
sức khỏe hơn vì họ đang gây dựng được 
những ảnh hưởng tích cực với một số 
cuộc đời, và gây dựng được tình tương 
thân tương ái với nhau”.  

Thông thường, các người ông giám hộ 
phải duy trì liên lạc ít nhất 4 lần mỗi 
tháng với các bé trai, trong đó ít nhất phải 
có hai lần gặp gỡ trực tiếp. “Việc tiếp xúc 
trực tiếp có ý nghĩa quan trọng”, Clyde 
Bassingale, một người ông giám hộ cho 
biết. “Việc tiếp xúc mặt đối mặt dạy cho 
các bé trai cách đối nhân xử thế với mọi 
người”. 

Bassingale kể rằng ông và cậu bạn nhỏ 
tuổi của ông đã đi chơi ném bowling, ăn 
trưa tại một tiệm pizza và thăm quan Bảo 

Malcom Murray, một trong 
những “người ông” ở 
Alexandria, giám hộ cho một 
trong những bé trai được ông 
bảo trợ. Những người ông 
Alexandria nỗ lực để mang lại 
ảnh hưởng của một người đàn 
ông đối với cuộc đời của các 
bé trai. (©Louise Krafft). 
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tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia thuộc Viện Smithsonian.  

Vào ngày thứ 7 đầu tiên của tháng, Nhóm người ông triệu tập hoạt 
động có sự tham dự của hầu hết các đội ông – cháu như thế. Tại sự 
kiện Ngày hội việc làm vào thứ 7 đặc biệt này, một hội đồng gồm 6 
nhà chuyên môn Mỹ gốc Phi chia sẻ hồi ức và kinh nghiệm chuẩn bị 
vào nghề của họ. Mỗi thành viên hội đồng đều nhấn mạnh tầm quan 
trọng của việc học tập tốt khi còn đi học. 

Một vị, là nha sĩ, chỉ ra rằng không có ai là người luôn thành công, 
mà điều quan trọng nhất là phải luôn cố gắng. Một thành viên khác 
tâm sự với các bé trai: “Các cháu hãy nhìn xung quanh mà xem. Tất 
cả chúng ta, giám hộ của các cháu và những người trong hội đồng 
này, có mặt ở đây để chứng minh cho các cháu thấy rằng có những 
nhà chuyên môn người Mỹ gốc Phi chăm lo cho các cháu và sự thành 
đạt của các cháu”.  

 

Jeanne Holden là một cây viết tự do ở Bắc Virginia và là tác giả cuốn 
Những nguyên tắc cơ bản của việc kinh doanh (Principles of 
Entrepreneurship). 
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TỔ CHỨC ĐỐI TÁC VÌ SỨC KHỎE (PIH) 
Lisa Armstrong 

Chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi xảy ra trận động đất ở Haiti ngày 
12/1/2010, người của Tổ chức PIH bắt đầu tới Port au Prince để 
chăm sóc cho những người bị thương, mắc kẹt trong những đống đổ 
nát của các tòa nhà vừa sụp đổ. Đầu tiên là bác sỹ và nhân viên người 
Haiti của tổ chức đến từ các thành phố trên cả nước, trong đó có 
Cange, nơi đặt trụ sở chính của Zanmi Lasante (Tổ chức PIH Creole, 
Haiti).  

Sáu tháng đầu sau trận động đất, 733 tình nguyện viên của PIH đến 
từ 26 bang của Mỹ và 6 quốc gia đã đặt chân tới Haiti. Họ mang đến 
chân tay giả, đỡ đẻ, và điều trị lao, sốt rét và nhiều bệnh khác. Tại các 
bệnh viện dã chiến thành phố và phòng khám lập tạm, các bác sỹ và ý 

Bác sỹ Paul Farmer – người đồng sáng lập Tổ chức PIH – đang khám cho một bé gái 
người Haiti. Farmer và Ophelia Dahl đồng sáng lập tổ chức này vào năm 1987. (©AP 
Images/PRNews Foto/Austin College). 
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tá Haiti và Mỹ đã cùng sát 
cánh làm việc. 

Tổ chức PIH đã cung cấp 
dịch vụ chăm sóc y tế tại 
Haiti hơn 20 năm, cơ bản 
đặt tại các vùng nông thôn. 
Hiện tại, các tình nguyện 
viên của PIH cũng đang 
làm việc tại các trại tị nạn 
là nơi cư trú của hơn một 
triệu người Haiti vô gia cư. 
Trong những chiếc lều 
xanh, dưới ánh nắng mặt 
trời thiêu đốt chói chang, 
họ tiêm chủng, khám tiền sản và chữa các bệnh cơ bản. “Có lúc 
chúng tôi phải chăm sóc từ 5.000 – 7.000 người một tuần, và có thời 
điểm tôi đã thấy hơn 100.000 người có mặt trong trại” – Donna Barry, 
cán bộ PIH cho biết. 

“Mục tiêu của chúng tôi không phải ‘Mỹ hóa” môi trường xung 
quanh, mà là tăng cường hệ thống ứng phó trong trường hợp khẩn 
cấp” – Ed Arndt, một y tá đến từ Bệnh viện Brigham và Phụ nữ tại 
Boston nêu trong một viết chia sẻ kinh nghiệm của anh được đăng 
trên blog của PIH. “Tất cả chúng tôi đều có mặt ở đó để trực tiếp 
chăm sóc và động viên tinh thần cho các bệnh nhân”. 

Đoàn kết: Chìa khóa để thành công  

Chính sự đoàn kết đã làm PIH khác biệt so với các tổ chức từ thiện 
khác. Những nỗ lực của họ đã thành công bởi họ tôn trọng và lắng 
nghe những điều người dân ở các cộng đồng còn gặp nhiều khó khăn 
cần tới, thay vì chỉ nói cho họ biết rằng họ cần gì.  

“Một điều rõ ràng ngay từ những năm 1980 rằng Haiti là một nấm 
mồ chôn của những dự án phát triển, với nhiều chương trình bị áp 

Những tình nguyện viên người Mỹ và Haiti của tổ 
chức PIH cùng sát cánh để cứu chữa các nạn 
nhân của vụ động đất năm 2010. (©Partners In 
Health). 
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đặt từ bên ngoài” – Theo lời Bác sỹ Paul Farmer, người đã cùng các 
lãnh đạo cộng đồng Haiti và Ophelia Dahl người Anh đồng sáng lập 
ra tổ chức Zanmi Lasante vào năm 1983. Farmer và Dahl đã lập ra 
Tổ chức PIH vào năm 1987.  

Farmer cho biết: “Do đó, khi mới bắt đầu PIH thực chất là tổ chức 
đoàn kết cho Zanmi Lasante, sẽ do người Haiti điều hành và tuyển 
người Haiti làm việc”. Ngoài Haiti, PIH còn làm việc với các tổ chức 
đối tác và bộ y tế của 11 nước khác gồm Lesotho, Mỹ, Cộng hòa 
Dominica, Kazakhstan, Guatemala, Burundi, Nga, Mexico, Rwanda, 
Peru, và Malawi.  

Lần đầu tiên Farmer đến cao nguyên miền Trung của Haiti là vào 
mùa xuân năm 1983, trước khi ông bắt đầu năm học đầu tiên của 
mình tại Trường Y thuộc Đại học Harvard. Ông làm tình nguyện 
viên tại một phòng khám nhỏ do Giám mục Tân giáo, Đức cha Fritz 
Lafontant điều hành tại thành phố Mirebalais. Đó là nơi Farmer và 
Dahl đã gặp nhau.  

Dahl khi đó 18 tuổi, chưa xác định được hướng đi cho mình, rồi theo 
gợi ý của gia đình, cô đến Haiti làm tình nguyện.  

“Tôi chưa từng đặt chân tới một 
đất nước đang phát triển trước 
đây” – Dahl kể. “Tôi lớn lên ở 
ngoại ô Luân Đôn, đã đến châu 
Âu và Mỹ, bố mẹ tôi rất cởi mở 
và thẳng thắn nhưng tôi chưa 
từng được chứng kiến cảnh 
nghèo đói thực sự. Thật quá sức 
tưởng tượng và nó đã để lại 
trong tôi một ấn tượng không 
thể phai mờ, và để lại ấn tượng 
khủng khiếp. Bạn không thể 
quay lưng với đói nghèo; nó ngự 
trị khắp mọi nơi”. 

Ed Arndt, một phụ tá bác sỹ đến từ Boston, 
đang giúp đỡ các njan nhân của vụ động 
đất . (©Partners In Health). 
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Dahl và Farmer đến Cange, một cộng đồng nhỏ, khó khăn của những 
người bị mất hết nhà cửa, ruộng vườn sau khi công trình đập nước 
được xây dựng. Người dân nghèo cùng cực, và không có cả những 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản nhất. Dahl và Farmer muốn giúp 
họ. Trở về Anh, Dahl bắt đầu công việc quyên góp. Khoản đóng góp 
đầu tiên cô nhận được là 500 Bảng Anh từ giám đốc điều hành một 
siêu thị cô gặp trong một bữa dạ tiệc. Số tiền này được sử dụng để 
mua cân kiểm tra sức khỏe cho trẻ em.  

Trong khi đó, Farmer đang thai nghén một dự án nhằm cung cấp 
dịch vụ y tế trên quy mô lớn hơn. “Đó là một tầm nhìn dài hơi. 
Chúng tôi sẽ bắt đầu với cái gì đó nho nhỏ, và phối hợp với Cha 
Lafontant” – Dahl cho biết. 

Một bệnh viện đã được xây dựng nhờ có việc chia sẻ 

Dahl và Farmer miệt mài trên những con đường bụi mù tại Cange, 
hỏi mọi người xem họ cần nhất là gì. “Chúng tôi thường dừng lại ở 
một túp lều xiêu vẹo, nứt toác, và một trong những bé trai sẽ chạy đi 
tìm cha hoặc mẹ đang chổng mông cày cuốc trên đám đất cằn cỗi nhỏ 
xíu bằng bao diêm để trồng ngô” – Dahl nói. Câu trả lời gần như 
luôn là giống nhau: Họ muốn có một bệnh viện. 

Chính ý niệm cộng tác với cộng đồng địa phương là nguồn cảm hứng 
để đặt tên cho tổ chức: Zanmi Lasante/PIH. Dahl và Farmer lập 
nhóm, mà sau này có thêm người bạn chung phòng ở trường đại học 
với Farmer là Todd McCormack, một sinh viên y khoa Harvard khác 
là Jim Yong Kim; và một thương nhân người Boston tên là Tom 
White – người đã đóng góp hàng triệu đô-la để xây dự án y tế dựa 
trên cộng đồng đầu tiên của PIH ở Cange. 

“Chúng tôi khai trương PIH tại một khu định cư bất hợp pháp” – 
Farmer nhớ lại. “Ở đây tôi gặp một số người mà hiện vẫn đang làm 
việc cùng tôi. Và đó là một phần của những yếu tố đã làm cho PIH 
trở nên đặc biệt. Chúng tôi đang vẫn làm việc cùng nhau”. 
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Cách tiếp cận của PIH là cách tiếp cận tổng hợp. Ngoài chữa bệnh, 
Tổ chức này còn chăm lo lương thực, việc học hành và các nhu cầu 
tối thiểu. Dahl nói: “Lẽ ra chúng có thể cần cần cung cấp cho người 
dân các loại thuốc trên thế giới là được, nhưng nếu để họ về nhà, chui 
rúc một nơi không có mái nhà hoặc không được tiếp cận nước sạch 
hay lương thực, thì họ sẽ chết”. Lứa trẻ em được tiêm chủng qua các 
nỗ lực của PIH 20 năm trước giờ đã là những người lớn khỏe mạnh. 
Không giống như phần lớn các bậc cha mẹ mình, họ được học hành, 
có chế độ dinh dưỡng đầy đủ và được chăm sóc y tế. 

Cho dù đã qua trận động đất năm 2010, PIH vẫn phấn đấu để không 
chỉ cung cấp các dịch vụ chăm sóc y tế khẩn cấp. 

Barry cho biết: “Chúng tôi gia tăng sản lượng nông nghiệp. Chúng 
tôi có một trang trại gần Cange, và họ bắt tay ngay vào việc trồng 
ngô, vì biết rằng nhu cầu lương thực rất lớn, vì những người vô gia cư 
đã ra khỏi cao nguyên miền Trung”. Làm việc với Zanmi Agrikol 
(theo tiếng thổ ngữ của Haiti nghĩa là Chương trình Đối tác vì Nông 
nghiệp), PIH thúc đẩy sản xuất Nourimanba – một loại lương thực 
làm từ lạc – để phòng chống suy dinh dưỡng, và cấp phát nông cụ cho 
hơn 1.000 gia đình.  

Ophelia Dalh, người đồng sáng lập tổ chức PIH, đang lắng 
nghe những lo lắng của một phụ nữ Haiti chịu ảnh hưởng 
của trận động đất. Lắng nghe những người dân địa phương 
là chìa khóa thành công của PIH. (©Ron Haviv/VII/Corbis). 
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Ngày nay, nhân viên và tình 
nguyện viên của PIH nhìn 
nhận công việc của họ cũng 
giống như cách mà Dahl và 
Farmer từng nhìn nhận khi 
hai người chuẩn bị xây dựng 
bệnh viện đầu tiên tại 
Cange.  

Dahl nói: “Đến Haiti thật 
gian truân, và ngày ấy cũng 
gian truân như vậy. Nhưng 
mấu chốt là tập trung vào 
một khu vực nhỏ nơi bạn có 
thể giúp họ, hơn là hô hào: 
”Tôi sẽ tiêu diệt đói nghèo” 
hay hô hào ”trồng cây gây 
rừng cho toàn bộ Haiti”. 
Mấu chốt là nhìn vào các 
triển vọng lâu dài, hợp tác và 
liên minh với nhau, làm việc 
với nhau, cả những khi khó 
khăn lẫn khi thuận lợi”. 

 

Lisa Armstrong là cây viết tự do. Cô đã có phóng sự về hệ quả của trận 
động đất Haiti viết cho Trung tâm Báo cáo về Khủng hoảng Pulitzer.  

Những phụ nữ Haiti đang nhặt lạc để làm 
nourimanba, một món ăn giàu dinh dưỡng. PIH 
giúp nông dân Haiti biết trồng lạc và sản xuất 
nourimanba. 
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TÁI ĐỊNH CƯ TẠI SEATTLE 
Charlotte West 

Sáu người phụ nữ ngồi quanh chiếc bàn dính đầy những mẩu giấy 
nhắn và các miếng ghép hình từ bộ xếp hình bản đồ nước Mỹ. 
Jennica Prescott, một tình nguyện viên của Ủy ban Cứu nạn Quốc tế 
(IRC), đi quanh phòng hỏi họ bang Washington nằm chỗ nào trên 
bản đồ. Họ cười vang khi một trong sáu người định xếp Utah lên bờ 
Đông.  

IRC đã và đang giúp những phụ nữ này và gia đình họ từ Bhutan tới 
lập nghiệp lại tại vùng Tây Bắc Thái Bình Dương. Prescott nói: 
“Nghe họ kể về những con đường dẫn họ đến đây thật đáng ngạc 
nhiên. Mục tiêu của tổ chức là để giúp cho những người tị nạn có thể 
tự lực được”.  

Những người chạy trốn các cuộc xung đột ở quê hương tìm được cuộc sống mới ở 
Seattle nhờ có sự giúp đỡ của Ủy ban Tị nạn Quốc tế. (©AP Images). 
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Ra đời năm 1933, ngày nay IRC làm việc tại 22 thành phố của Mỹ với 
nhiệm vụ tái định cư cho người tị nạn, và tại hơn 40 quốc gia và khu 
vực như Sudan, Ethiopia, Iraq, Afghanistan, Pakistan và Miến Điện 
với nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp, giáo dục và y tế. 
Năm 2010, tổ chức giúp 9.600 người tị nạn tái định cư ở Mỹ và cung 
cấp dịch vụ cho 24.500 người tị nạn, xin tị nạn và nạn nhân của nạn 
buôn bán người.  

Văn phòng IRC ở Seattle đã giúp hơn 18.000 người tị nạn từ hơn 30 
nước đến tái định cư ở khu vực Puget Sound từ năm 1976. Đa số 
khách hàng của IRC là người Bhutan và Burma (Myanmar ngày nay), 
và nhiều nhóm nhỏ đến từ Somalia, Eritrea và Iraq. 

Phần lớn công việc của IRC ở Seattle được thực hiện bởi khoảng 200 
tình nguyện viên, bao gồm các công tác quản lý cũng như tiếp xúc với 
người tị nạn.  

Tình nguyện viên trở thành người tư vấn cho người tị nạn thông qua 
chương trình Bạn của Gia đình. Tình nguyện viên được cử tới các gia 
đình và gặp gỡ họ hàng tuần để giúp họ thích nghi. Họ dạy các gia 
đình cách sử dụng phương tiện giao thông công cộng và học nói 
Tiếng Anh. Những người khác dạy cách tìm việc làm hoặc giúp các 
bạn trẻ xử trí các vấn đề ở trường.  

Tình nguyện viên 
của IRC có tuổi đời 
rất khác nhau, từ 
sinh viên đại học và 
người mới tốt 
nghiệp cho tới các 
chuyên gia đang làm 
việc và người đã về 
hưu. Tất cả đều có 
một động lực là 
khao khát cống hiến 
cho xã hội.  

Jared Meyers, người thứ hai từ bên trái, và Reyna Swift, 
người ngoài cùng bên phải, tới thăm và giúp đỡ gia đình 
Liana, những người mới chuyển đến từ Burma, thích nghi 
với cuộc sống ở Seattle. (Ảnh do Jonathan Dodds chụp). 
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“Từ khi chuyển tới Seattle, tôi đã 
tìm cách tham gia vào các hoạt 
động cộng đồng. Tôi thực sự muốn 
làm việc với các cộng đồng thiểu số, 
đặc biệt những người mới sống tại 
Mỹ, vì tôi rất nhớ những buổi giao 
lưu văn hóa tôi từng được trải 
nghiệm khi còn làm việc ở Tổ chức 
Hòa bình và trong những chuyến 
du lịch nước ngoài” – Tilden 
Keller, cựu tình nguyện viên Tổ 
chức Hòa bình ở Haiti và Cộng hòa 
Dominica kể lại.  

Keller làm người tư vấn cho hai gia đình, một đến từ Miến Điện, và 
một đến từ Eritrea. Gia đình Meh có 7 người, thuộc dân tộc Karenni 
ở Miến Điện, đến Seattle được khoảng một năm rưỡi. Ở quê hương, 
họ làm nông nghiệp, 10 năm sau đó họ tập trung tại một trại tị nạn ở 
Thái Lan.  

Keller cho biết quan hệ của cô với gia đình Meh nảy nở từ khi cô bắt 
đầu làm việc với họ. Ban đầu, cô giúp họ các vấn đề thiết thực như 
mắc điện cho căn hộ và mở tài khoản ngân hàng. Hiện tại cô dành 
nhiều thời gian chỉ để “đi chơi” với họ. Trong một lần ghé thăm, cô 
ngồi trong phòng khách gia đình, cùng chơi một trò chơi giống trò 
quân Jack. 

Keller vẫn còn nhớ y nguyên chuyến đi chơi vườn bách thú 
Woodland trong vùng cùng với gia đình Meh. Cô tâm sự: “Khi chúng 
tôi tới “Làng Thái” mắt họ đều sáng lên. Bọn trẻ con chạy lăng xăng 
trong nhà và khoe với tôi từng thứ giống như ở nhà của chúng. Tôi 
nghĩ rằng đó là lần đầu tiên kể từ khi đặt chân lên đất Mỹ, họ thực sự 
tìm lại được sợi dây kết nối với cuộc sống ngày xưa”. 

Cặp vợ chồng Reyna Swift và Jared Meyers bắt đầu làm việc với gia 
đình Lianas, một gia đình Miến Điện gồm 6 người, vào tháng 9 năm 

Jennica Prescott dạy địa lý Mỹ cho các 
phụ nữ tị nạn người Bhuta trong 
chương trình lớp học kỹ năng nghề 
nghiệp. Các tình nguyện viên như 
Prescott giúp đỡ người tị nạn trên khắp 
nước Mỹ. (Ảnh do Jonathan Dodds 
chụp). 
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2010. Swift và Meyers đang phấn đấu cùng nhau làm được điều gì đó 
nên cái gì đó mà sẽ có tác động tức thì lên cuộc sống của những người 
trong gia đình.  

Mỗi tuần một hoặc hai lần Meyers và Swift đến thăm gia đình và 
thỉnh thoảng đi cùng họ đến trung tâm thương mại, vườn bách thú 
hay khu trung tâm thành phố Seattle. Trong mỗi lần ghé thăm họ 
thường khuyến khích gia đình nói tiếng Anh, kể về những khó khăn 
thường nhật và chơi trò chơi.  

“Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên chúng tôi gặp gia đình. Chúng tôi mang 
theo một bộ bài UNO. Vừa mới bắt đầu chơi, thì tôi và Jared phát 
hiện ra mỗi người trong chúng tôi đang chơi với gia đình một luật 
chơi ông chằng bà chuộc. Sau mấy ván, thì chúng tôi mới cảm thấy 
đỡ bứt rứt” – Swift cười vang.  

Gia đình Liana là thành viên của cộng đồng Chin, một nhóm Cơ đốc 
thiểu số ở Miến Điện. Ở Seattle, họ đi nhà thờ của người Miến, nơi 
mới đây đã tổ chức Ngày lễ Chin toàn quốc, và hôm ấy Swift và 
Meyers cùng đi với họ.  

Meyers nói: “Họ vấp phải những thách thức rất lớn trong quá trình 
thích nghi với cuộc sống ở Mỹ nhưng vẫn lạc quan mạnh mẽ. Mỗi lần 
đến chơi, tôi đều thấy ấn tượng với sự đoàn kết trong gia đình họ”.  

Làm tình nguyện cho IRC đã 
giúp Alyssa Loos – một sinh viên 
Đại học Tổng hợp 
bangWashington – nhận ra được 
những ưu tiên của mình. Một 
tuần cô dạy một buổi lớp Tiếng 
Anh nâng cao tại trụ sở chính 
của IRC ở trung tâm Seattle.  

“Trải nghiệm làm tình nguyện 
viên khiến tôi quyết định sẽ làm 
giáo viên” – Cô tâm sự.  

Tilden Keller – cựu tình nguyện viên Tổ 
chức Hòa bình – giao lưu với gia đình 
Meh người Miến Điện. Keller giúp gia 
đình Meh mở tài khoản ngân hàng và 
đăng ký với công ty điện lực. (Ảnh do 
Jonathan Dodds chụp). 
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Một buổi sáng, cô dạy lớp học nghề cho 
hai người đàn ông đến từ Iraq. “Nhiệm vụ 
của họ có thể là chuẩn bị đồ ăn, lau chùi 
cửa sổ hay rửa bát”, cô cho biết.  

Loos áp dụng kinh nghiệm học tiếng Ả-
rập của mình vào việc dạy học. Ví dụ, 
dùng những câu nói truyền thống như 
“Insha’Allah” (“Thánh Allah Phù hộ”) và 
viết tên mình bằng tiếng Ả-rập lên bảng 
trắng đã gây ấn tượng không nhỏ cho các 
học viên của cô. Cô giải thích: “Nó phá vỡ 
rào cản khi tôi chỉ học trò thấy chính tôi 
cũng đang học ngôn ngữ ấy. Họ rất cảm 
kích và học hành rất chăm chỉ”. 

 

Charlotte West là cây viết tự do làm việc tại Seattle và là một trợ tá giáo sư 
lịch sử tại Đại học Seattle. 

Người mẹ trẻ này đã cùng 
con trai mình chạy trốn khỏi 
cuộc xung đột dân tộc ở 
Burma, dự tính một tương lai 
yên bình ở Seattle (Ảnh do 
Jonathan Dodds chụp). 
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CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG  
TÌNH NGUYỆN CỦA IBM:  

TRÊN CẢ LỢI NHUẬN 
Kathryn McConnell 

 

Làm việc trong khu vực tư nhân có ý nghĩa nhiều hơn là giúp công ty 
kiếm lợi nhuận. Đó là cống hiến cho cộng đồng. 

Đó là lý do vì sao năm 2008 tập đoàn máy tính khổng lồ IBM khai 
trương Chương trình Hoạt động Tình nguyện kết nối nhân viên của 
mình với các chính phủ và các tổ chức phi lợi nhuận ở các nước đang 
phát triển. Đó là một phần trong kỷ nguyên mới của tình nguyện 
quốc tế. 

Có trụ sở tại Armonk, New York, IBM mỗi năm dành 60 triệu đô-la 

Các tình nguyện viên của doanh nghiệp IBM đang giới thiệu những công nghệ mới sẽ 
giúp phát triển tương lai của Inđônêxia (Ảnh của Janice Fratamico thuộc Chương trình 
Hoạt động Tình nguyện của IBM). 
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Mỹ cho chương trình này. Stanley Litow – Phó Chủ tịch IBM phụ 
trách vấn đề cộng đồng và trách nhiệm doanh nghiệp cho biết: 
“Chương trình là giao điểm giữa công nghệ thông tin, phát triển kinh 
tế và tạo công ăn việc làm”. Từ khi bắt đầu triển khai chương trình, 
IBM đã điều phái khoảng 1.400 cán bộ tham gia vào các dự án ở 
khoảng 50 quốc gia châu Phi, châu Á và châu Mỹ La-tinh. Litow cho 
biết con số đó lớn hơn con số của bất kỳ công ty nào khác đang có các 
hoạt động tình nguyện tại các nước đang phát triển. 

Theo Litow, Chương trình Hoạt động Tình nguyện tạo điều kiện cho 
IBM xác đinh và đào tạo thế hệ kế cận những nhà lãnh đạo có kỹ 
năng, đồng thời giúp đỡ những quốc gia đang phát triển giải quyết 
các vấn đề cấp bách. Ông nói: “Đây là một mô hình được ngày càng 
nhiều các công ty thi đua học tập”. 

Litow cho biết: Chương trình mang lại ba lợi ích: hỗ trợ kỹ thuật cho 
các cộng đồng được chương trình tài trợ, tạo cơ hội cho các nhân viên 
trau dồi khả năng chuyên môn và kỹ năng lãnh đạo, và thâm nhập 
vào các thị trường mới. 

Các đội gồm 6-12 
nhân viên, có kỹ 
năng về công nghệ, 
khoa học, tiếp thị, 
tài chính và phát 
triển kinh doanh 
dầm mình ở những 
nơi như Bang 
Cross River ở 
Nigeria; Chiang 
Mai ở Thái Lan; và 
Johannesburg ở 
Nam Phi trong 
suốt một tháng 
liền để tìm ra giải 
pháp cho các vấn 

Những kỹ năng về công nghệ máy tính mà tình nguyện viên 
IBM hướng dẫn đã tăng cường tính hiệu quả của chương 
trình giáo dục sức khỏe tại Nigieria. Trong ảnh là các sinh 
viên đang chú ý lắng nghe những hướng dẫn về y tế tại một 
hội thảo ở bang Cross River của Nigieria, trừ một em bé 
ngồi cuối lớp. (Ảnh của Mathian Osicki & Lisa Lanspery 
thuộc Chương trình Hoạt động Tình nguyện của IBM). 
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đề địa phương. “Họ đang sử dụng những kỹ năng của mình để tạo 
nên một sự khác biệt thực sự” – Litow nói. 

Thành viên các nhóm đến từ các trụ sở của IBM trên khắp thế giới. 
Họ có hai tháng rưỡi để chuẩn bị trước khi rời nhà lên đường: trực 
tiếp gặp gỡ với các thành viên cùng nhóm hoặc thông qua điện thoại 
và Internet. Họ nhận thông tin về mục tiêu dự án và văn hóa của 
nước sở tại. 

Nhiệm vụ của nhóm ở Johannesburg là đề xuất các phương thức sử 
dụng công nghệ thông tin vào việc cải thiện hạ tầng an toàn công 
cộng của thành phố. “An toàn công cộng gắn bó mật thiết tới phát 
triển kinh tế và đời sống” – Litow nói. “Dự án đòi hỏi những người 
có chuyên môn về các vấn đề an toàn, phát triển phần mềm, phương 
thức kinh doanh, chính quyền, luật lệ và tài chính”.  

Ron Dombroski – giám đốc điều hành tiếp thị của IBM – là một 
trong sáu thành viên của nhóm làm việc tại Johannesburg, bên cạnh 
các đồng nghiệp đến từ Ấn Độ, Brazil và Mỹ. Ông cho biết, nhóm ông 
đề xuất kế hoạch 5 năm kêu gọi lắp đặt camera an ninh ngăn chặn tội 
phạm và hỗ trợ các nhân viên cứu trợ khẩn cấp và lắp các thiết bị di 
động như điện thoại thông minh nhằm cung cấp bản đồ mạng lưới 
vòi nước chữa cháy và cầu dao điện phục vụ hỗ trợ lính cứu hỏa ứng 
phó với các tình huống triệu tập cứu hộ khẩn cấp. 

Bắt đầu một mối quan hệ 

Một nhóm IBM khác đến Nigeria và thực hiện một dự án chăm sóc 
sức khỏe cho phụ nữ có thai và trẻ em tại các ngôi làng hẻo lánh ở 
Bang Cross River. Nhóm này kết nối các bệnh viện vào môi trường 
điện toán đám mây, cung cấp các thẻ đọc vân tay để đảm bảo rằng 
các hồ sơ khám bệnh của mỗi bà mẹ và em nhỏ là chính xác và đầy 
đủ. Việc này tạo điều kiện cho các bác sỹ tiếp cận nhanh chóng với 
các thông tin cần thiết để đưa ra các quyết định phù hợp. (Trong điện 
toán đám mây, một tổ chức có thể thuê phần dung lượng máy chủ dư 
thừa từ một đơn vị khác, chứ không cần phải mua một trung tâm dữ 
liệu riêng cho mình).  
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Litow cho biết: Với sự giúp đỡ của IBM, dự án sức khỏe Bang Cross 
River đã tăng số lượng bệnh nhân được phục vụ từ 1.000 lên 20.000 
chỉ trong một thời gian ngắn. 

Ở Jakarta, Chương trình Hoạt động tình nguyện giúp hỗ trợ nâng cấp 
hệ thống giao thông thành phố. Ở Chiang Mai, một nhóm khác đang 
thực hiện một hệ thống thông tin nhằm giúp thành phố phát triển 
ngành du lịch y tế của mình. Ở Cebu, Philippines, các thành viên 
Chương trình đang giúp đỡ các quan chức trong lĩnh vực quy hoạch 
sử dụng đất. 

Theo Litow, ý tưởng làm hoạt động tình 
nguyện doanh nghiệp đang trở nên ngày 
càng thịnh hành ở các công ty như Dow 
Corning, PepsiCo, Novartis và John 
Deere, vốn đang tham khảo mô hình của 
IBM. IBM cũng đang phối hợp với Cơ 
quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) và 
công ty tư vấn Giải pháp Phát triển CDC 
để xây dựng một website hợp tác tình 
nguyện quốc tế, nơi các công ty có thể 
chia sẻ thông tin về các chương trình của 
mình. 

“Nếu các doanh nghiệp chia sẻ những kỹ 
năng và kiến thức của họ với các chính 
phủ và người dân ở các nước đang phát 
triển, thì hẳn tất cả chúng ta ai cũng khá 
hơn”, Litow nhận định.  

 

Kathryn McConnell là cây viết thuộc biên chế Văn phòng các Chương trình 
Thông tin Quốc tế, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. 

Bé gái khỏe mạnh này đã mang 
lại nụ cười bừng sáng trên 
khuôn mặt mẹ mình. Tình 
nguyện viên của IBM đã chon 
việc chăm sóc sức khỏe là trọng 
tâm cho các hoạt động tình 
nguyện của mình. (Ảnh của 
IBM). 
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Mong muốn được chia sẻ kiến thức với những người lạ đến từ các vùng đất xa xôi đã 
làm sinh động hơn cuộc sống của nhiều tình nguyện viên người Mỹ. Nhiều cụ già 
người Mỹ đã tình nguyện dạy dỗ và cố vấn cho các học sinh. 
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THÔNG TIN THAM KHẢO 
Websites 

International Rescue Committee 
http://www.rescue.org 

National Volunteer Fire Council 
http://www.nvfc.org 

The UNV Online Volunteering 
Service 
http://www.onlinevolunteering.org/en/index.html 

America’s Promise: The Alliance for 
Youth 
http://www.americaspromise.org 

Corporation for National and 
Community Service 
http://www.nationalservice.gov 

Habitat for Humanity International 
http://www.habitat.org 

collect used bicycles and ship them to 
developing countries where they make a 
dramatic improvement in people’s lives. 

Playing Midnight Basketball 
An inner-city program in Richmond, Virginia, 
teaches the value of hard work and cooperation, 
giving at-risk youth hope for the future. 

Walking to End Hunger 
The annual Hartford Walk Against Hunger is the 
largest fundraiser dedicated to fighting hunger 
and malnutrition in the state of Connecticut. 
Each year, secular and religious groups join 
together to raise money. 

Global Giving’s Fundraising Efforts 
for Japan 
Mari Kuraishi, co-founder and president of 
GlobalGiving, speaks about the fundraising 
efforts being coordinated by her nonprofit 
organization in support of Japan. 

Volunteer Vacations: Rebuilding 
New Orleans 
For Americans, leisure isn’t just a time to relax; 
it can also be a time to come to the aid of 
others. And many Americans feel a special 
responsibility to help the people of New Orleans 
who were devastated by Hurricane Katrina in 
2008. 

Youth Volunteers 
Students and teachers talk about the value and 
benefit of helping others in their schools, the 
local community and around the world. The 
speakers are students and teachers at West 
Springfield High School, a secondary school in 
Northern Virginia. 

Bikes for the World 
A bicycle can give someone the opportunity to 
get to work or school or start a business. 
American volunteers with Bikes for the World 

YouTube Videos 
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Trung tâm Hoa Kỳ 
Phòng Thông tin-Văn hóa, Đại sứ quán Hoa Kỳ 

  
Tầng 1, Rose Garden Tower, 170 Ngọc Khánh, Hà Nội 

Tel: (04) 3850-5000; Email: HanoiAC@state.gov 
http://vietnam.usembassy.gov 

http://www.facebook.com/achanoi.usembassy 


